
Chỉ tiêu xét tuyển hệ Đại học trường đại học Công nghiệp Thực 
phẩm TPHCM 

 

TT NGÀNH KHỐI  
ĐIỂM 
XÉT 
TUYỂN  

CHỈ TIÊU  

1 Công nghệ thông tin A, A1,D1 14,5 150 
2 Công nghệ chế tạo máy A, A1 13 200 
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13 200 
4 Công nghệ thực phẩm A, A1,B 19,5/19,5/

20,5 50 
5 Công nghệ chế biến thủy sản A, A1,B 15,5/15,5/

16 50 
6 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A, A1,B 18,5/18,5/

19 50 
7 Công nghệ kỹ thuật hóa học A, A1,B 17,5/17,5/

18,5 50 
8 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1,B 16,5/16,5/

17,5 50 
9 Công nghệ sinh học A, A1,B 18,5/18,5/

19 
50 

10 Quản trị kinh doanh A, A1,D1 16 50 
11 Tài chính – Ngân hàng A, A1,D1 15 50 
12 Kế toán A, A1,D1 15 50 

TỔNG CỘNG 1.000 
 


